
LISTENING READING

01 K134040367 Nguyễn Trần Hoài An 6/6/1995 330 360 690

02 K135021285 Lê Văn An 310 310 620

03 K155041437 Võ Thị Quế Anh 16/02/1996 465 420 885

04 K134080936 Nguyễn Ngọc Xuân Anh 8/15/1995 310 425 735

05 K135021287 Hoàng Đình Tuấn Anh 450 395 845

06 K134060641 Đặng Thị Hà Anh 170 260 430

07 K134020091 Ngô Ngọc Anh 315 445 760

08 K135041545 Nguyễn Thị Tuyết Băng 20 310 330

09 K135021293 Đoàn Thị Quỳnh Châm 295 340 635

10 K135011167 Quách Minh Tuấn Cường 280 350 630

11 K144081067 Lê Quốc Đại 20/01/1996 250 175 425

12 K134060658 Hoàng Thị Linh Đan 200 300 500

13 K154040421 Nguyễn Nhật Đăng 200 270 470

14 K134030274 Mai Thị Anh Đào 24/7/1994 215 170 385

15 K144020148 Phù Mẫn Đạt 27/12/1996 240 225 465

16 K134060657 Nguyễn Phát Đạt 230 240 470

17 k134070761  Cao Thị Thúy Diễm 15/11/1995 185 270 455

18 K144081061 Lê Thị Kiều Diễm 04/08/1995 260 330 590

19 K135021301 Đào Thị Thanh Dịu 0

20 K134030275 Lê Việt Đức 3/6/1995 260 215 475

21 K134020111 Phan Trung Đức 26/10/1995 410 450 860

22 K154020092 Vũ Công Minh Đức 7/5/1997 365 370 735

23 K144081062 Huỳnh Ngô Uyển Dung 23/10/1996 270 420 690

24 K145021637 Nguyễn Thị Dung 270 385 655

25 K134010008 Trần Quốc Dũng 9/11/1994 260 255 515

26 K154100989 Nguyễn Hoàng Dũng 135 180 315

27 K134040380 Lê Thị Thùy Dung 2/9/1995 240 300 540

28 K144020147 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/08/1996 200 305 505

29 K135021298 Phan Thị Thùy Dương 315 390 705

30 K134080944 Đỗ Anh Duy 5/8/1995 215 265 480

31 K134061761 Võ Nguyễn Kỳ Duyên 190 225 415

32 K134011706 Lê Trường Giang 28/11/1995 190 165 355
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33 K135021307 Huỳnh Thị Cẩm Giang 185 250 435

34 K134070776 Khương Nguyễn Hương Giang 25/07/1995 290 405 695

35 K144030349 Nguyễn Thị Ngọc Hà 19/05/1996 260 190 450

36 K134020120 Nguyễn Thị Thu Hà 22/02/1995 325 370 695

37 K135021316 Nguyễn Thị Thu Hà 255 330 585

38 K144030350 Nguyễn Văn Hải 22/4/1996 215 260 475

39 K135021319 Nguyễn Thị Hải 275 320 595

40 K135031456 Nguyễn Vũ Gia Hân 1/12/1995 220 290 510

41 K135031455 Phạm Thị Thúy Hằng 2/2/1995 300 285 585

42 K154060542 Trần Thị Thanh Hằng 190 180 370

43 K134070785 Hoàng Thị Hạnh 3/8/1995 350 190 540

44 K135011191 Doãn Thị Hạnh 170 225 395

45  K134010014 Nguyễn Thị Hảo 12/8/1994 135 180 315

46 K144020162 Trần Thị Hiền 28/09/1996 290 280 570

47 K135021324  Bùi Thị Xuân Hiền 190 270 460

48 K144010027 Mai Thanh Hiển 14/9/1996 315 400 715

49 K154040328 Nguyễn Song Hiếu 0

50 K134010016 Nguyễn Quang Hiếu 190 260 450

51  K134010018 Nguyễn Thị Hoa 6/8/1993 195 220 415

52 K135021331  Nguyễn Trương Phương Hoa 330 350 680

53 K134020133 Đỗ Chí Hoàng 21/03/1995

54 K134020134 Trần Khánh Hoàng 26/03/1995 180 280 460

55 K134021024 Nguyễn Thị Hồng 5/26/1995 220 370 590

56 K134040406 Nguyễn Thị Hồng 5/1/1995 325 405 730

57 K135041578 Vũ Mạnh Hùng 0

58 K144081084 Dương Quốc Hưng 25/05/1996 330 360 690

59 K134010012 Đoàn Thị Mai Hương 17/6/1995 0

60 K155031350 Trần Thị Kim Chi 6/6/1997 215 165 380
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